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CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NAM VIỆT 

Họ và tên:   Năm sinh: 

Đơn vị công tác:    

 

Anh (chị) hãy khoanh tròn một (01) câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1: Những đối tượng dưới đây, đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động theo NĐ44/2016 của Bộ LĐ TB & XH ban hành năm 2016 

a) Người đang làm việc. 
b) Những người học nghề, tập nghề. 
c) Những người đang thử việc. 
d) Các câu a, b và c đúng. 

 

Câu 2: Theo luật ATVSLĐ (số 84/2015/QH 13) người lao động theo hợp đồng lao động có mấy quyền, 

mấy nghĩa vụ 

a) 3 quyền lợi, 3 nghĩa vụ. 
b) 4 quyền, 4 nghĩa vụ. 
c) 6 quyền, 3 nghĩa vụ. 
d) 3 quyền, 6 nghĩa vụ. 

 

Câu 3: Khi thấy rõ công việc hoặc nơi làm việc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng 

tính mạng, sức khỏe của mình. Người lao động có quyền 

a) Từ chối công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc và phải báo ngay với người phụ trách trực tiếp. 
b) Tự động rời bỏ nơi làm việc nói trên và đi làm việc khác. 
c) Chỉ tiếp tục làm việc khi đã khắc phục các nguy cơ đó. 
d) Các câu a và c đúng 

 

Câu 4: Nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động ngã cao gồm 

a) Nguyên nhân về tổ chức 
b) Nguyên nhân về kỹ thuật 
c) Không có cán bộ giám sát an toàn lao động 
d) Câu a và b đúng 

 

Câu 5: Ở độ cao nào trong khi thi công thì người lao động phải sử dụng dây đeo an toàn 

a) Độ cao từ 2 m trở lên so với mặt sàn làm việc. 
b) Chưa tới độ cao 2 m nhưng khi được yêu cầu vì khu vực phía dưới nhiều chướng ngại hoặc gần 

các hào, hố nguy hiểm…v.v. 
c) Không quan trọng nếu như người lao động cảm thấy an toàn hoặc đã có kinh nghiệm. 
d) Câu a và b đúng 
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Câu 6: Ở độ cao từ 20-70m có thể rơi các vật thể xuống dưới, giới hạn vùng nguy hiểm có thể rơi từ trên 

cao xuống ở khoảng cách là (đối với công trình đang xây tính từ chu vi ngoài) (TCVN 5308:91) 

a) 5m 
b) 7m 
c) 10m 
d) Các câu a, b và c đều sai. 

 

Câu 7: Khi làm sàn công tác phải làm lan can có chiều cao: (QCVN 18-2014 BXD) 

a) Lan can cao 1m 
b) Lan can cao 1,2m 
c) Lan can cao 0.8 m 
d) Các câu a, b và c đều sai 

 

Câu 8: Để an toàn khi làm việc trên mái nhà công nhân phải 

a) Sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân. Đủ điều kiện như làm việc trên cao. 
b) Đủ ván lót, thang dây khi cần thiết. Chỉ làm việc sau khi có rào ngăn rộng ra ngoài 2-3m và biển 

cấm bên dưới. 
c) Chỉ làm việc với các loại mái ngói, tấm lợp đã được kiểm tra chất lượng. 
d) Các câu a, b và c đều đúng. 

 

Câu 9: Để ngăn ngừa đất đá rơi, khi đất, đá được đào từ hố lên phải đặt cách xa mép hố, hào ít nhất là 

a) 0,4m. 
b) 0,5m. 
c) 1,0m. 
d) Tùy ý. 

 

Câu 10: Không được sử dụng giàn giáo khi 

a) Giàn giáo giá đỡ bằng vật liệu không đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật theo tiêu chuẩn . Có biến 
dạng, rạng nứt, mòn, gỉ hoặc thiếu các bộ phận 

b) Sau khi mưa, mặt giàn giáo trơn trợt. 
c) Giàn giáo chưa được cấp phép làm việc. 
d) Các câu a, b và c đều đúng. 

 

Câu 11: Khi di chuyển giàn giáo đi động phải đảm bảo 

a) Trên đường di chuyển phải không có vật cản trở 
b) Không cho phép người, vật liệu, dụng cụ cầm tay hoặc các thiết bị khác lên sàn công tác khi dàn 

giáo đang di chuyển 
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c) Chiều cao của giàn giáo không được lớn hơn hai lần cạnh nhỏ nhất của chân đế 
d) Các câu a, b và c đều đúng 

 

Câu 12: Các bộ phận của máy móc thiết bị cơ khí dễ gây ra tai nạn lao động là 

a) Các bộ phận chuyển động lùi, các bộ phận quay, các bộ phận không che chắn nằm giữa các phần 
quay của thiết bị. 

b) Do kẹp cuốn, văng bắn, đứt thường xuất hiện ở các bộ phận chuyển động quay tròn 
c) Các câu a và b đều đúng. 
d) Các câu a và b đều sai 

 

Câu 13: Khi xảy ra tai nạn điện giật, cần thực hiện các việc nào sau đây 

a) Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện và đưa nạn nhân đến bệnh viện. 
b) Nhanh chóng ngắt nguồn điện, thực hiện sơ cứu bằng phương pháp hô hấp nhân tạo. 
c) Nhanh chóng tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện, đưa nạn nhân ra nơi thông thoáng, kiểm tra 

tình trạng nạn nhân, thực hiện sơ cấp cứu, gọi cấp cứu. 
d) Tất cả các câu trên đều đúng. 

 

Câu 14: Biện pháp an toàn cho công nhân khi làm việc ở khu vực có hố, hào là 

a) Công nhân lên, xuống các hố sâu phải có thang chắc chắn. 
b) Đường đi phải có rào chắn. Đêm có đèn báo hiệu 
c) Các câu a và b đều đúng. 

 

Câu 15: Để an toàn thì mép bờ ngăn vật rơi ở sàn công tác giàn giáo phải cao bao nhiêu 

a) 45cm. 
b) 15cm. 
c) 30cm. 
d) Tùy ý. 


